
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM HƯNG 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Tam Hưng, ngày    tháng       năm 2025 

 

                                                    KẾ HOẠCH 

Triển khai tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa lũ trên 

địa bàn xã Tam Hưng năm 2025 

 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Thông báo số 501/TB-UBND ngày 09/8/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh 

Quyền tại cuộc họp về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên 

địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-CNTS&TY ngày 12/8/2025 của Chi cục 

Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội về việc phân bổ thuốc sát trùng phục vụ 

công tác Tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa lũ năm 2025; 

Căn cứ Văn bản số 4131/SNNMT-CNTS&TY ngày 07/7/2025 về việc 

tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và sử dụng đội ngũ nhân viên chăn nuôi 

thú y cấp xã khi triển khai chính quyền 02 cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2025 của UBND 

xã Tam Hưng về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản 

trên địa bàn xã Tam Hưng 6 tháng cuối năm 2025. 

UBND xã Tam Hưng ban hành Kế hoạch “Triển khai tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa lũ trên địa bàn xã Tam Hưng năm 2025” với 

các nội dung sau: 

I. Mục đích - Yêu cầu 

1. Mục đích 

- Chủ động ngăn chặn, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và các 

dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm. 

- Vệ sinh, tiêu độc triệt để môi trường chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh 

động vật sau mưa lũ. Bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, ổn định 

sản xuất và đời sống nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, đúng tiến độ 02 đợt theo chỉ đạo của 

Thành phố. 
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- Việc triển khai phun thuốc khử trùng, vệ sinh tiêu độc môi trường phải 

đảm bảo tập trung, đúng thời gian, đúng đối tượng, đúng kỹ thuật. 

- Các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng về nhiệm vụ được giao. 

II. Nội dung triển khai 

1. Đợt 1: Tổng vệ sinh, tiêu độc phòng, chống DTLCP 

-  Thời gian:  20 /8 - 25/8/2025. 

- Đối tượng: 

+ Cơ sở chăn nuôi, khu vực chợ, điểm kinh doanh buôn bán động vật, sản 

phẩm động vật; khu giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật, khu nước thải 

sơ chế, chế biến sản phẩm động vật tại các chợ, điểm kinh doanh buôn bán động 

vật, sản phẩm động vật. Khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, xác động vật chết, 

hố chôn huỷ vật nuôi; 

+ Đường làng, ngõ xóm (dùng vôi bột). 

- Số lượng hóa chất: AIODCID 146 lít; CNC KOMBICID  118 kg. 

- Định mức: 01 lít AIODCID pha 200 lít nước phun 2.200 m²; 01 kg CNC 

KOMBICID pha 150 lít nước phun 1.500 m². 

               (Có phụ lục phân bổ hóa chất cho các thôn kèm theo) 

2. Đợt 2: Vệ sinh, khử trùng sau mùa mưa lũ 

- Thời gian: 08/9 - 13/9/2025. 

- Đối tượng: 

+ Cơ sở chăn nuôi, khu vực chợ, điểm kinh doanh buôn bán động vật, sản 

phẩm động vật; khu giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật, khu nước thải 

sơ chế, chế biến sản phẩm động vật tại các chợ, điểm kinh doanh buôn bán động 

vật, sản phẩm động vật; Khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, ngập úng, xác động 

vật chết, hố chôn huỷ vật nuôi. 

+ Đường làng, ngõ xóm (dùng vôi bột). 

- Số lượng hóa chất: AIODCID 146 lít; CNC KOMBICID 118 kg. 

(Có phụ lục phân bổ hóa chất cho các thôn kèm theo) 

3. Yêu cầu kỹ thuật 

- Thực hiện theo Phụ lục 08 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT và Công văn 

09/CNTY-QLDB ngày 07/01/2021. 

- Phun từ trong ra ngoài, từ khu nuôi đến khu phụ trợ, cuối cùng là đường 

làng ngõ xóm. 

- Người phun phải có bảo hộ lao động. 

4. Kinh phí 

- Nguồn hóa chất: Ngân sách Thành phố cấp theo Quyết định 481/QĐ- 

CNTS&TY. 

- Kinh phí triển khai tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa 
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lũ được thực hiện theo quy định từ nguồn kinh phí ngân sách xã và các nguồn 

hợp pháp khác. 

5. Chế độ báo cáo 

Kết thúc mỗi đợt, Phòng Kinh tế xã tổng hợp kết quả gửi UBND xã và Chi 

cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Kinh tế xã 

- Chủ trì tham mưu, xây dựng Kế hoạch; phối hợp với Trạm Dịch vụ nông 

nghiệp Thanh Oai tiếp nhận, quản lý và phân bổ đầy đủ, kịp thời số lượng hóa 

chất sát trùng cho các thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng đối tượng, định mức, quy 

trình của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội. 

- Lập dự toán kinh phí thực hiện và thanh quyết toán kinh phí tổng vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa lũ theo quy định. 

- Sau khi kết thúc đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc, gửi báo cáo kết quả về 

Phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y  

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; tổng hợp kết quả, lập báo cáo gửi 

UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã 

Tuyên truyền, thông báo rộng rãi Kế hoạch triển khai tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh gia 

súc, gia cầm sau mùa mưa lũ trên địa bàn xã Tam Hưng năm 2025. 

3. Trạm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thanh Oai 

- Chỉ đạo các nhân viên chăn nuôi & thú y xã nhận thuốc từ phòng Kinh tế 

và triển khai vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đúng đối tượng, đúng kỹ 

thuật, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, thu nộp vỏ lọ, bao bì về phòng kinh tế. 

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật vệ sinh, khử trùng và tiêu độc môi trường 

cho lực lượng nhân viên chăn nuôi và thú y xã; tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường tại các thôn trên địa bàn xã 

Tam Hưng. 

4. Các ông (bà)Trưởng thôn 

Huy động lực lượng, phối hợp triển khai thực hiện phun sát trùng với Nhân 

viên Chăn nuôi - Thú y trên địa bàn. Phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm dịch vụ 

nông nghiệp Thanh Oai giám sát và xác nhận kết quả đợt tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa lũ trên địa bàn xã. 

5. Các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã 

-  Chủ động phối hợp với Trưởng thôn, nhân viên thú y xã, lực lượng liên 

quan thực hiện việc phun khử trùng, tiêu độc theo lịch và tuân thủ hướng dẫn kỹ 
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thuật của cơ quan chuyên môn. 

- Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi; kịp thời thông 

báo cho Trưởng thôn hoặc nhân viên thú y xã khi phát hiện gia súc, gia cầm có 

biểu hiện nghi mắc bệnh, chết bất thường để được hướng dẫn xử lý, không tự ý 

giết mổ hoặc vứt xác ra môi trường. 

-  Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh 

động vật, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

6. Trạm y tế xã  

Tăng cường giám sát dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là 

các bệnh truyền lây giữa động vật và người tại cơ sở và tham gia hỗ trợ khử 

trùng, tiêu độc tại các thôn. 

7. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể 

Triển khai tới các chi hội, chi đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện vệ sinh trong đợt 

“tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống bệnh DTLCP và phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm sau mùa mưa lũ” trên địa trên địa bàn xã Tam Hưng 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau 

mưa lũ trên địa bàn xã Tam Hưng năm 2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân liên quan, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như đề gửi; 

- Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y;   Báo cáo                                            

- Đ/c Chủ tịch UBND xã; 

- Lưu: VT, KT (H.Tuấn, 01). 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Thu Sơn 
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PHÂN BỔ THUỐC SÁT TRÙNGPHỤC VỤ CÔNG TÁC VỆ SINH, KHỬ TRÙNG  

TIÊU ĐỘC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ PHÒNG CHỐNG 

DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM SAU MÙA MƯA LŨ NĂM 2025 

(Kèm theo kế hoạch số          KH-UBND ngày     /     / 2025) 

TT Thôn 

Diện tích 

chuồng 

nuôi 

(m2) 

Diện 

tích 

chợ 

(m2) 

Đợt phòng chống DTLCP Đợt sau mùa mưa lũ Ghi chú 

AIODCID 

(lít) 

CNC 

KOMBICID 

(kg) 

AIODCID 

(lít) 

CNC 

KOMBICID   

(kg) 
 

1.  Tê Quả 8,175 
 

2 2 2 2 
 

2.  Đại Định 11,663 
 

3 3 3 3 
 

3.  Hưng Giáo 17,981 
 

4 4 4 4 
 

4.  Song Khê 21,263 2,000 5 5 5 5 
 

5.  Lê Dương 12,638 200 4 4 4 4 
 

6.  Văn Khê 10,350 200 3 3 3 3 
 

7.  Bùi Xá 16,594 
 

4 6 4 6 
 

8.  Quảng Minh 7,875 500 5 5 5 5 
 

9.  Đan Thầm 3,375 
 

2 2 2 2 
 

10.  
Thạch 

Nham 
16,500 

 
4 4 4 4 

 

11.  Thiên Đông 30,750 
 

4 4 4 4 
 

12.  Phượng Mỹ 16,875 100 3 3 3 3 
 

13.  Từ Am 1,781 
 

1 1 1 1 
 

14.  Rùa Thượng 1,950 
 

1 1 1 1 
 

15.  Rùa Hạ 491 2,000 1 1 1 1 
 

16.  Gia Vĩnh 1,875 
 

1 
 

1 
  

17.  Dụ Tiền 919 
  

1 
 

1 
 

18.  Dư Dụ 6,975 
 

1 1 1 1 
 

19.  Tam Đa 28,875 
 

6 10 6 10 
 

20.  Bạch Nao 151,125 2,000 35 48 35 48 
 

21.  Úc Lý 40,388 
 

11 12 11 12 
 

22.  Quan Nhân 82,125 1,500 18 26 18 26 
 

23.  Tổng 490,542 8,500 118 146 118 146 
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